
Cơ quan, Ban nghành, cơ sở Số người Họ và tên Năm sinh

Phòng Nội vụ 1 Lò Văn Thinh 1982

Phòng tài chính, kế hoạch 1 Nguyễn Văn Vỹ 1976

Phòng tài nguyên môi trường; Phòng lao động và thương 

binh xã hội; Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Phòng kinh tế và hạ tầng

1 Trần Văn Quyết 1984

Phòng tài nguyên môi trường; Phòng lao động và thương 

binh xã hội; Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Phòng kinh tế và hạ tầng

1 Phạm Hồng Lâm 1988

Phòng Văn hóa và thông tin 1 Chu Văn Tuấn 1985

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh, truyền hình Hoàng Văn Chung 30/5/1905

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh, truyền hình 1 Vũ Văn Quang 4/6/1905

Phòng Tư pháp; Thanh tra; Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất; Phòng dân tộc
1 Đàm Văn Hùng 1987

Phòng Tư pháp; Thanh tra; Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất; Phòng dân tộc
1 Nguyễn Việt Hòa 1985

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Nguyễn Tuấn Nghĩa 1983

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Cao Xuân Lâm 1985

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

(Kèm theo Công văn số: .......... Ngày …… tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)



Hội Phụ nữ; Huyện Đoàn; UBMT Tổ quốc; Nông dân; 

Cựu chiến binh
1  Cà Xuân Duyên 1980

Hội Phụ nữ; Huyện Đoàn; UBMT Tổ quốc; Nông dân; 

Cựu chiến binh
1 Lò Văn Kim 1987

Liên đoàn lao động 1 Đỗ Thị Hà Phương 1986

Hạt Kiểm lâm 1 Nguyễn Văn Hiển 1979

Hạt quản lý đường bộ 226 1 Tòng Văn Phương 14/6/1905

Ban Quản lý Dự án 1 Trần Quang Bách 1985

Trung tâm viễn thông III 1 Tòng Văn Hưng 1987

Bến xe khách huyện 1 Đặng Chúc Anh 1980

Công ty TNHH thương nghiệp (Khách sạn Tuần Giáo) 1 Đặng Tiến Chinh 1976

Nhà khách cộng đồng 1 Nguyễn Hồng Minh 1971

Kho bạc 1 Khổng Tiến Long 1988

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1 Lường Thị Thanh 1991

Chi cục thi hành án dân sự 1 Phạm Ngọc Hưởng 1972

Chi cục thi hành án dân sự 1 Tạ Văn Đức 1994

Đội QLTT 1 Phạm Mạnh Dũng 1987

Chi Cục thuế 1 Đinh Văn Điều 1982

Chi Cục thuế 1 Trần Thị Bình 1972

Chi Cục thống kê 1 Lường Văn Tương 1986

Bưu điện 1 Mai Thị Thái 1983



Bảo hiểm xã hội 1 Nguyễn Công Biên 1984

Ngân hàng NN & PTNT 1 Ngô Hữu Huân 1966

Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo 1 Lường Văn Thắng 1984

Nhà khách HĐND-UBND huyện 1 Nguyễn Thị Huê 1985

Văn phòng HĐND-UBND huyện 1 Nguyễn Văn Bách 1982

Văn phòng HĐND-UBND huyện 1 Trần Trung Kiên 1984

Văn phòng HĐND-UBND huyện 1 Trương Kiên Cương 1988

Huyện ủy 1 Trần Thị Bình 1984

Huyện ủy 1 Phạm Việt Hùng 1988

UBND thị trấn Tuần Giáo 1 Đỗ Mai Lợi 1975

UBND thị trấn Tuần Giáo 1 Lê Trung Kiên 1998

UBND thị trấn Tuần Giáo 1 Cà Văn Thanh 1968

UBND xã Chiềng Sinh 1 Hoàng Văn Cương 1992

UBND xã Chiềng Đông 1 Cà Thị Lan 1991

UBND xã Mường Thín 1 Lò Văn Vui 1990

UBND xã Nà Sáy 1 Lò Văn Tuấn 1988

UBND xã Mường Khong 1 Lò Xuân Hoà 1992

UBND xã Quài Tở 1 Lường Văn Thiết 1992

UBND xã Quài Cang 1 Lường Văn Hạnh 1987



UBND xã Quài Nưa 1 Lò Văn Tâm 1994

UBND xã Pú Nhung 1 Sùng A Sá 1982

UBND xã Ta Ma 1 Quàng Văn Kéo 1996

UBND xã Phình Sáng 1 Giàng  A Chay 1985

UBND xã Rạng Đông 1 Giàng A Lử 1990

UBND xã Mùn Chung 1 Ly A Súa 1991

UBND xã Nà Tòng 1 Lò Văn Đoàn 1992

UBND xã Mường Mùn 1 Lò Văn Cường 1994

UBND xã Pú Xi 1 Sùng A Tàng 1994

UBND xã Tỏa Tình 1 Vàng A Phình 1990

UBND xã Tênh Phông 1 Lầu A Dia 1989

Trường THCS Chiềng Sinh 1 Lò Văn Hải 1984

Trường THCS Khong Hin 1 Phạm Anh Dũng 1984

Trường THCS Khong Hin 1 Bạc Cầm Miền 1971

Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 1 Lường Tiến Dương 1980

Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 1 Lường Văn Biên 1975

Trường THCS Mường Thín 1 Nguyễn Đắc Anh 1978

Trường THCS Mường Thín 1 Lò Văn Toàn 1983

Trường  TH & THCS Nà Sáy 1 Hồ Văn Tân 1976



Trường TH & THCS Nà Sáy 1 Trần Quang Điệp 1981

Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 1 Bùi Văn Dương 1982

Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 1 Trần Văn Tuân 1985

Trường THCS Quài Cang 1 Lò Xuân Đại 1985

Trường THCS Quài Cang 1 Lò Văn Cường 1987

Trường THCS Quài Nưa 1 Lò văn Phương 1989

Trường THCS Quài Nưa 1 Quàng Văn Cương 1988

Trường THCS Chiềng Đông 1 Lường Văn Lon 1993

Trường THCS Chiềng Đông 1 Trần Quang Thông 1978

Trường THCS Chiềng Đông 1 Lò Văn Quân 1983

Trường PTDTBT THCS Ta Ma 1 Tòng Văn Hoàn 1988

Trường PTDTBT THCS Ta Ma 1 Nguyễn Văn Chiến 1985

Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 1 Trần Thị Bích Liên 1974

Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông 1 Tòng Văn Hùng 1982

Trường TH&THCS Tỏa Tình 1 Bùi Văn Cun 1977

Trường TH&THCS Tỏa Tình 1 Nguyễn Tiến Thưởng 1983

Trường THCS Thị Trấn 1 Nguyễn Thị Lan 1968

Trường THCS Thị Trấn 1 Mã Trung Hiên 1986

Trường THCS Vừ A Dính 1 Lò Xuân Văn 1979



Trường THCS Vừ A Dính 1 Vừ A Thanh 1984

Trường THCS Rạng Đông 1 Lò Văn Lai 1981

Trường THCS Rạng Đông 1 Nguyễn Duy Thanh 1983

Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 1 Nguyễn Anh Tuấn 1979

Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 1 Lường Văn Duy 1990

Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi 1 Vừ A Súa 1971

Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi 1 Lò Văn Diên 1990

Trường Tiểu học số 2 Thị Trấn 1 Bùi Văn Ninh 1986

Trường TH Bình Minh 1 Lò Văn Thanh 1988

Trường TH Chiềng Sinh 1 Nguyễn Hải Yến 1979

Trường TH Chiềng Sinh 1 Lường Văn Thoang 1988

Trường TH Khong Hin 1 Vũ Đình Tuấn 1976

Trường TH Mường Mùn 1 Quàng Văn Quản 1989

Trường TH Mùn Chung 1 Lò Văn Cải 1987

Trường TH Mường Thín 1 Hồ Thị Huệ 1984

Trường TH Nà Tòng 1 Lò Văn Doan 1980

Trường PTDTBT TH Nậm Din 1 Phạm Hồng Cường 1976

Trường TH Nậm Mức 1 Nùng Văn Đỉnh 1987

Trường Tiểu học Pú Nhung 1 Trần Thế Hoàng 1977



Trường Tiểu học Pú Nhung 1 Mùa A Dia 1980

Trường TH Phình Sáng 1 Giàng A Páo 1985

Trường TH Quài Cang 1 Nguyễn Thị Tươi 1985

Trường TH Quài Cang 1 Lò Thị Diên 1988

Trường TH Quài Tở 1 Mai Văn Cương 1989

Trường PTDTBT TH Rạng Đông 1 Lò Văn Doan 1989

Trường TH số 1 Quài Nưa 1 Lò Văn Dộ 1987

Trường TH Số 1 Thị Trấn 1 Đàm Quang Giang 1981

Trường TH Số 1 Thị Trấn 1 Dương Ngô Tiến 1978

Trường TH số 2 Quài Cang 1 Khổng Ngọc Tuyển 1986

Trường tiểu học số 2 Quài Nưa 1 Đỗ Thị Dịu 1980

Trường PTDTBT TH Ta Ma 1 Lầu A Mà 1975

Trường TH Xuân Ban 1 Trần Xuân Thành 1983

Trường Mầm non Hoa Ban 1 Dương Thị Châu 1983

Trường Mầm non Hoa Ban 1 Tòng Văn Thương 1989

Trường MN 20/7 1  Đặng Minh Ngọc 1989

Trường MN 20/7 1  Đào Thu Hoài 1989

Trường  MN 20/7 1 Nguyễn Thị Hương 1980

Trường MN thị trấn 1 Cao Thị Hồng Hạnh 1985



Trường MN thị trấn 1 Tống Quang Hùng 1973

Trường MN thị trấn 1 Lò Thị Lan Hương 1988

Trường MN Họa Mi 1 Phạm Thúy Hiền 1985

Trường MN Họa Mi 1 Lò Văn Thợi 1981

Trường MN Họa Mi 1 Lò Thị Thơm 1990

Trường MN Mường Thín 1 Bùi Thị Xuyến 1985

Trường MN Mường Thín 1 Lò Văn Hoàng 1991

Trường MN Mường Thín 1 Đỗ Văn Tráng 1989

Trường MN Chiềng Sinh 1 Dương Thị Thành 1986

Trường MN Chiềng Sinh 1 Dương Thị Hường 1985

Trường MN Chiềng Sinh 1 Quàng Văn Nó 1972

Trường MN Quài Nưa 1 Lường Thị Xoan 1985

Trường MN Quài Nưa 1 Lường Văn Thưởng 1988

Trường MN Quài Nưa 1 Lò Văn Ngoai 1973

Trường MN An Bình 1 Trần Thị Kim Khuyên 1974

Trường MN AN Bình 1 Lường Thị Mai Tiến 1983

Trường MN AN Bình 1 Lò Văn Lai 1982

Trường MN Nà Sáy 1 Lò Thị Điệp 1986

Trường MN Nà Sáy 1 Lò Thị Tiên 1986



Trường MN Nà Sáy 1 Lò Thị Thinh 1986

Trường MN Bình Minh 1 Đặng Thị Hương 1987

Trường MN Bình Minh 1 Mai Thị Dung 1985

Trường MN Bình Minh 1 Đỗ Thị Dịu 1990

Trường MN Tỏa Tình 1 Quàng Thu Hà 1984

Trường MN Tỏa Tình 1 Lầu A Vừ 1987

Trường MN Tênh Phông 1 Lò Thị Hạnh 1986

Trường MN Tênh Phông 1 Lầu A Tủa 1991

Trường MN Tênh Phông 1 Mùa A Ly 1989

Trường MN Sơn Ca 1 Lường Thị Liên 1990

Trường MN Sơn Ca 1 Là Văn Chớm 1986

Trường MN Sơn Ca 1 Phạm Thị Thế Anh 1986

Trường MN Phình Sáng 1 Phạm Thị Thu Hà 1977

Trường MN Phình Sáng 1 Lò Thị Thanh 1985

Trường MN Phình Sáng 1 Sùng A Ký 1985

Trường MN Sao Mai 1 Nguyễn Thị Hải 1981

Trường MN Sao Mai 1 Cà Văn Hoan 1985

Trường MN Sao Mai 1 Cà Văn Tâm 1987

Trường MN Khong Hin 1 Nguyễn Thị Hưởng 1989



Trường MN Khong Hin 1 Nguyễn Thị Hường 1988

Trường MN Khong Hin 1 Lường Văn Tiêng 1985

Trường MN Mùn Chung 1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1982

Trường MN Mùn Chung 1 Quàng Văn Phước 1982

Trường MN Mùn Chung 1 Lò Thị Linh 1989

Trường MN Pú Nhung 1 Lò Văn Quyết 1986

Trường MN Pú Nhung 1 Nguyễn Thị Phương 1990

Trường MN Pú Nhung 1 Phạm Thị Yên 1987

Trường MN Pú Xi 1 Lò Thị Toan 1987

Trường MN Pú Xi 1 Bạc Cầm Bách 1986

Trường MN Pú Xi 1 Hờ A Su 1985

Trường MN Mường Mùn 1 Nguyễn Thị Thảo 1987

Trường MN Mường Mùn 1 Lường Thị Mỷ 1990

Trường MN Mường Mùn 1 Hà Thị Nhân 1990

Trường MN Ta Ma 1 Nguyễn Hải Nhung 1985

Trường MN Ta Ma 1 Lường Văn Hạnh 1988

Trường MN Ta Ma 1 Đèo Thị Ngân 1993

Trường MN Rạng Đông 1 Trần Thị Oanh 1982

Trường MN Rạng Đông 1 Lò Thị Doan 1994



Trường MN Rạng Đông 1 Trần Thị Thu 1990

Trường MN Nậm Din 1 Trịnh Thị Thúy 1981

Trường MN Nậm Din 1 Sùng A Nếnh 1978

Trường MN Nậm Din 1 Quàng Văn Thủy 1982

Trường MN Quài Cang 1 Bùi Thị Lĩnh 1987

Trường MN Quài Cang 1 Lò Văn Thương 1990

Trường MN Quài Cang 1 Quàng Văn Loan 1976

Tổng 188























































































































































































 

  

 



   

 

 



 

 















 





























































































































































































































































































































































































TT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Ngày cấp

1 Trần Mạnh Thắng 25/8/1979 034079011134 30/3/2021

2 Lò Văn Đức 25/10/1986 040319103 14/3/2013

3 Trần  Xuân Sơn 22/9/1986 034086012450 30/3/2021

4 Vừ A Súa 05/10/1986 040292718 19/7/2018

5 Nguyễn Trọng Dương 14/12/1986 011086000434 30/3/2021

6 Mai Thanh Minh 4/11/1985 011085000423 30/3/2021

7 Phan Đình Khuông 2/3/1985 034085006054 24/11/2016

8 Trần Văn Xa 19/6/1994 006094000099 8/4/2021

9 Vũ Đức Lâm 25/12/1985 011085002556 25/4/2021

10 Phạm Văn Tuân 24/4/1981 040281599 01/11/2016

11 Võ Tá Cường 25-12-81 011081000253 30-03-21

12 Tòng Văn Quy 16/9/1988 040365676 25/6/2010

13 Hà Văn Hùng 17/7/1981 011081000591 4/4/2021

14 Tòng Văn Nghiến 9/12/1988 011088000361 30/3/2021

15 Hoàng Minh Tâm 22/7/1984 040277203 14/3/2017

16 Hạng A Tếnh 30/3/1985 011085001460 10/4/2021

17 Nguyễn Văn Tiến 3/8/1983 036083002137 29/2/2016

18 Nguyễn Trọng Thái 1980 040254554 13/4/2015

19 Lại Đăng Trung 06/06/1986 040314308 23/05/2005

20 Đoàn Thị Tuyết Loan 16/04/1980 001180008939 29/10/2015

21 Trần Trung Đức 03/09/1991 040396346 17/03/2009

22 Lò Văn Chính 18/08/1986 011086001005 11/04/2021

23 Lò Văn Thương 22/3/1974 040366682 30/3/2021

DANH SÁCH

Tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ



24 Đào Ngọc Mạnh 1/4/1989 011089001556 24/4/2021

25 Trần Quyết Tâm 21/8/1972 011072000470 11/4/2021

26 Trương Thị Bích Huệ 203/1968 040319196 22/11/2018

27 Nguyễn Thị Bắc 12/10/1985 040236817 28/7/2020

28 Nguyễn Đức Dương 28/1/1978 040284368 31/7/2007

29 Lường Văn Hưng 1/7/1987 011087000427 30/3/2021

30 Lò Văn Tuyển 2/8/1967 011067000144 30/3/2021

31 Lò Văn Pánh 05/10/1985 040281573 21/05/2020

32 Quàng Văn Tun 05/05/1983 040319822 05/05/2015

33 Quàng Văn Thương 12/12/1981 011081000584 14/03/2021

34 Lò Văn Thư 01/01/1978 011078000955 18/04/2021

35 Lò Văn Thắng 5/12/1977 011077001685 26/4/2021

36 Lường Văn Hương 12/12/1969 011069001365 26/4/2021

37 Lò Văn Hoàng 12/2/1966 040287839 30/9/2010

38 Lò Văn Tinh 3/3/1993 040532086 29/10/2013

39 Bạc Cầm Danh 7/6/1992 011092002525 27/4/2021

40 Lò Văn Dương 8/8/1963 040071207 5/5/2016

41 Trịnh Tuấn Đạt 26/10/1980 040261147 24/8/2010

42 Lò Văn Xiến 10/9/1963 011063000284 16/4/2021

43 Lò Văn Tương 5/9/1988 040314925 26/5/2020

44 Lò Văn Sáng 15/5/1958 011058000268 4/4/2021

45 Lò Văn Tuấn 12/7/1982 040293747 26/3/2008

46 Đỗ Thị Mơ 10/10/1982 011182001462 18/4/2021

47 Vừ A Dính 8/3/1969 040205837 22/4/2008

48 Sùng A Chu 10/6/1988 011088002780 23/4/2021

49 Lò Văn Tói 7/3/1985 040313948 11/7/2019

50 Giàng A Chu 1/1/1967 040403218 7/1/2010

51 Thào A Dơ 15/9/1984 040307594 16/4/2013

52 Mùa A Khua 8/2/1997 040537437 10/11/2015

53 Lầu A Sính 5/6/1983 011083001719 21/4/2021

54 Mùa Thị Dúa 17/6/1997 051035707 23/10/2014



55 Lò Văn Kinh 11/10/1989 040357126 16/11/2017

56 Sùng Thị Chía 07/08/1992 040529214 30/09/2015

57 Lò Văn Minh 10/6/1981 040346818 20/1/2011

58 Lò Văn Đón 1/1/1964 040529085 03/02/2015

59 Nùng Văn Viên 10/8/1976 040366255 1/8/2014

60 Lò Văn Cường 19/2/1994 040461822 2/5/2019

61 Lò Văn Thang 25/8/1974 040222543 24/4/2014

62 Sùng A Dính 1974 040284339 10/11/2010

63 Sùng A Chứ 12/9/1980 040317937 26/3/2012

64 Mùa Súa Nhè 08/11/1968 040278356 21/3/2012

65 Mùa A Dụa 17/6/1989 040366101 7/6/2007

66 Mùa A Và 1/1/1978 040288627 3/6/2010

67 Trần Hoàng Long 15/4/1983 040383962 20/3/2008

68 Lò Văn Hải 02/04/1984 040357031 17/8/2017

69 Bùi Văn Vệ 01-03-81 040318724 24-03-06

70 Bạc Cầm Miền 21-11-71 040317551 29-07-10

71 Trần Thị Thu Dinh 25-10-1971 040203519 6-2-2007

72 Lường Văn Biên 12-10-1975 040259088 16-7-2015

73 Nguyễn Thị Kim Chung 21-10-70 011170000921 10-04-21

74 Lò Văn Thoát 10-08-88 040365918 10-04-07

75 Lường Văn Dũng 18/10/1986 011086000786 04-02-21

76 Lò Văn Dũng 25/8/1972 040340403 22/8/2019

77 Trần Thế Nghĩa 04-12-80 040261058 28-06-16

78 Vàng A Lồng 16-03-85 040382335 13-11-14

79 Đỗ Thị Mai Hương 16/10/1980 011180000778 11/4/2021

80 Lò Văn Cường 08/01/1987 040357679 18/02/2020

81 Vũ Thị Thu Phương 28/02/1980 040248227 04-09-09

82 Lò Văn Phương 15/9/1989 011089001789 15/4/2021

83 Phạm Văn Toản 09/09/1979 040239526 12/07/2017

84 Lò Văn Cương 26/11/1983 040289935 11/08/2020

85 Phan Văn Đạt 25/9/1980 040272398 27/1/2015



86 Quàng Văn Chung 22/3/1985 040347604 21/7/2005

87 Mùa A Thái 10-12-84 040294364 26-07-13

88 Mùa A Chớ 25-11-83 040396568 07-04-09

89 Ngô Sơn Ngọc 16-2-1984 040299322 21-07-12

90 Mùa A Lồng 07-09-84 040326505 14-01-21

91 Nguyễn Phú Tân 19-09-74 036074009860 16-04-21

92 Nguyễn Thái Lai 18-09-68 011069000755 10-04-21

93 Lò Xuân Văn 20-10-79 040214205 26-03-08

94 Vừ A Thanh 07-06-84 011084002097 20-04-21

95 Nguyễn Việt Thành 22-02-76 040531412 02-08-12

96 Lại Đức Giang 30-06-96 040527993 18-08-12

97 Nguyễn Anh Tuấn 19/12/1979 017079000923 10/04/2021

98 Hoàng Văn Châu 06/09/1974 040535005 17/12/2014

99 Lò Văn Chính 22/06/1981 040266069 15/03/2015

100 Vàng A Chu 15/12/1992 040443935 22/03/2011

101 Nguyễn Quốc Dương 05-05-88 040347207 09-04-12

102 Trần Quốc Việt 19-11-84 040261013 22-09-15

103 Hồ Tuấn Anh 26-10-83 040083005337 10-04-21

104 Bạc Cầm Đưởng 03-08-82 011082001928 20-04-21

105 Phạm Thị Sen 05-05-79 040239519 08-12-11

106 Lò Văn Diên 07-08-75 011075000938 04-08-21

107 Nguyễn Trọng Tháp 10-03-87 040339792 02-11-09

108 Quàng Văn Thanh 15-05-86 040314389 28-02-05

109 Tòng Văn Sâm 10/11/1988 040326395 08/11/2018

110 Quàng Văn Túng 12/03/1985 040326205 06/05/2016

111 Điêu Chính Lan 02-10-79 011079001155 10-04-21

112 Lò Văn Dong 09-10-79 040395078 28-08-08

113 Vừ Dũng Xá 09-03-69 011069000777 10/4/2021

114 Vì Văn Tăng 28/5/1984 050441160 28-10-11

115 Mai Thị Thu 22-01-71 040203478 20-11-12

116 Lò Văn Ngữ 06-12-85 040293049 28-11-17



117 Quàng Văn Kiên 02-03-78 040348498 25/05/2006

118 Lò Thị Thiện 15/03/1987 040357742 14/11/2006

119 Quàng Văn Toán 30/9/1980 040301828 14/06/2016

120 Lường Văn Cường 15/11/1991 040396062 02-12-09

121 Phạm Hồng Cường 06/01/1976 011076000192 03-04-21

122 Tô Quốc Thành 01/07/1975 040312787 16-11-15

123 Lò Văn Thân 08/05/1986 011086001527 10/04/2021

124 Nùng Văn Đỉnh 12/06/1987 040348213 07/03/2006

125 Trần Thế Hoàng 02/04/1977 040236964 10/12/2013

126 Mùa A Dia 07/05/1980 0110800011554 22/04/2021

127 Lầu A Dơ 10/01/1984 011084002314 23/04/2021

128 Giàng A Páo 25/11/1985 040473789 27/09/2011

129 Nguyễn Thị Đào 07-12-79 040540835 02-08-16

130 Cà Văn Tun 10-05-69 040395061 28-08-08

131 Phùng Thị Nga 19-07-77 01177000743 05-04-21

132 Quàng Văn Thâm 07-07-72 011072000596 16-04-21

133 Ngô Quang Hồi 12/09/1980 011080001625 20/04/2021

134 Lò Văn So 03/07/1974 011074001101 25/04/2021

135 Lò Văn Chung 28/09/1978 040340558 16-09-08

136 Lò Văn Nam 05/08/1987 011087001389 18-04-21

137 Bạc Cầm Thiên 03-11-78 011078000260 30-03-21

138 Phạm Công Đông 25-09-73 012073000116 03-04-21

139 Lò Văn Điệp 12-08-90 040383406 06-02-18

140 Tòng Văn Phúc 28-08-90 040383668 30-07-17

141 Nguyễn Thị Thu 24-07-83 040540262 26-07-16

142 Tòng Văn Siên 20-06-80 011080001273 16-04-21

143 Lò Văn Thiện 06/12/1987 040326252 15/4/2010

144 Hảng Nủ Dia 10/02/1968 040539815 14/5/2016

145 Lường Văn Dũng 24-06-78 040278239 02-06-15

146 Mạc Thanh Tùng 01-05-85 040300068 25-02-16

147 Lò Thị Thoan 19/7/1985 011185001126 13/4/2021



148 Tòng Văn Xuấn 27/7/1975 040383191 26/2/2008

149 Nguyễn Quyết Thắng 12/10/1985 011085000424 30/3/2021

150 Lý Xuân Thanh 4/2/1981 011081000084 06/04/2021

151 Lường Văn Dũng 17/9/2001 011201001716 26/4/2021

152 Lò Văn Tiêng 1/1/1968 011068001351 27/4/2021

153 Lò Văn Chỉnh 26/5/1966 011066001307 27/4/2021

154 Tòng Hữu Yên 03/04/1979 040257115 01/03/2018

155 Vũ Mai Tuấn 15/11/1986 040280126 27/09/2018

156 Trần Xuân Long 05/10/1967 040298793 17/06/2013

157 Bạc Thị Khoa 27/08/1973 040396585 12/05/2009

158 Lò Thanh Hà 21/02/1988 011088000490 10/04/2021

159 Lò Thị Lệ 10/01/1990 040383213 26/02/2008

160 Phạm Thị Tiên 19/05/1957 037157002484 10/04/2021

161 Phạm Nguyên Ngọc 1979 011079000271 10/4/20201



Nơi ở/nơi làm việc

Phòng Nội vụ

Trung tâm quản lý đất đai

 Phòng Tư pháp

Phòng Dân tộc

Phòng tài chính, kế hoạch

Phòng tài chính, kế hoạch

Phòng KT-HT

Phòng TN-MT

Phòng Văn hóa, thông tin; Đài truyền thanh, truyền hình

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Hội cựu chiến binh

Huyện Đoàn 

Liên đoàn lao động

Hạt Kiểm lâm

Ban Quản lý Dự án

Trung tâm viễn thông

Bến xe huyện Tuần Giáo

Cửa hàng dược

Khách sạn Tuần Giáo

Hạt quản lý đường bộ 226

Chi cục thi hành án

DANH SÁCH

Tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ



Đội QLTT

Chi Cục thống kê

Bưu điện  Tuần Giáo

Bảo hiểm xã hội Tuần Giáo

Bảo hiểm xã hội Tuần Giáo

UBND thị trấn Tuần Giáo

UBND thị trấn Tuần Giáo

UBND xã Chiềng Sinh

UBND xã Chiềng Sinh

UBND xã Chiềng Đông

UBND xã Chiềng Đông

UBND xã Mường Thín

UBND xã Mường Thín

UBND xã Nà Sáy

UBND xã Nà Sáy

UBND xã Mường Khong

UBND xã Mường Khong

UBND xã Quài Tở

UBND xã Quài Tở

UBND xã Quài Cang

UBND xã Quài Cang

UBND xã Quài Nưa

UBND xã Quài Nưa

UBND xã Pú Nhung

UBND xã Pú Nhung

UBND xã Ta Ma

UBND xã Ta Ma

UBND xã Phình Sáng

UBND xã Phình Sáng

UBND xã Rạng Đông

UBND xã Rạng Đông



UBND xã Mùn Chung

UBND xã Mùn Chung

UBND xã Nà Tòng

UBND xã Nà Tòng

UBND xã Mường Mùn

UBND xã Mường Mùn

UBND xã Pú Xi

UBND xã Pú Xi

UBND xã Tỏa Tình

UBND xã Tỏa Tình

UBND xã Tênh Phông

UBND xã Tênh Phông
Trường THCS Chiềng Sinh

Trường THCS Chiềng Sinh

Trường THCS Khong Hin

Trường THCS Khong Hin

Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

Trường THCS Mường Thín

Trường THCS Mường Thín

Trường THCS Nà Sáy

Trường THCS Nà Sáy

Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

Trường THCS Quài Cang

Trường THCS Quài Cang

Trường THCS Quài Nưa

Trường THCS Quài Nưa

Trường THCS Chiềng Đông

Trường THCS Chiềng Đông

Trường PTDTBT THCS Ta Ma



Trường PTDTBT THCS Ta Ma

Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông

Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông

Trường TH&THCS Tỏa Tình

Trường TH&THCS Tỏa Tình

Trường THCS Thị Trấn

Trường THCS Thị Trấn

Trường THCS Vừ A Dính

Trường THCS Vừ A Dính

Trường THCS Rạng Đông

Trường THCS Rạng Đông

Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi

Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi

Trường Tiểu học số 2 Thị Trấn

Trường Tiểu học số 2 Thị Trấn

Trường TH Ban Mai

Trường TH Ban Mai

Trường TH Bình Minh

Trường TH Bình Minh

Trường TH Chiềng Sinh

Trường TH Chiềng Sinh

Trường TH Khong Hin

Trường TH Khong Hin

Trường TH Mường Mùn

Trường TH Mường Mùn

Trường TH Mùn Chung

Trường TH Mùn Chung

Trường TH Mường Thín

Trường TH Mường Thín



Trường TH Nà Sáy

Trường TH Nà Sáy

Trường TH Nà Tòng

Trường TH Nà Tòng

Trường PTDTBT TH Nậm Din

Trường PTDTBT TH Nậm Din

Trường TH Nậm Mức

Trường TH Nậm Mức

Trường Tiểu học Pú Nhung

Trường Tiểu học Pú Nhung

Trường TH Phình Sáng

Trường TH Phình Sáng

Trường TH Quài Cang

Trường TH Quài Cang

Trường TH Quài Tở

Trường TH Quài Tở

Trường PTDTBT TH Rạng Đông

Trường PTDTBT TH Rạng Đông

Trường TH số 1 Quài Nưa

Trường TH số 1 Quài Nưa

Trường TH Số 1 Thị Trấn

Trường TH Số 1 Thị Trấn

Trường TH số 2 Quài Cang

Trường TH số 2 Quài Cang

Trường tiểu học số 2 Quài Nưa

Trường tiểu học số 2 Quài Nưa

Trường PTDTBT TH Ta Ma

Trường PTDTBT TH Ta Ma

Trường TH Xuân Ban

Trường TH Xuân Ban

Trường Mầm non Hoa Ban



Trường Mầm non Hoa Ban

Nhà khách HĐND-UBND huyện

Văn phòng HĐND-UBND huyện

Mường Thín, Tuần Giáo, Điện Biên

Mường Khong, Tuần Giáo, Điện Biên

Nà Sáy, Tuần Giáo, Điện Biên
Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

Ngân hàng CSXH huyện Tuần Giáo

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên



CƠ SỞ
SỐ 

LƯỢNG
Phòng tài chính, kế hoạch 1
Hội Phụ nữ; Huyện Đoàn; UBMT Tổ 2
Liên đoàn lao động 1
Hạt Kiểm lâm 2
Bến xe khách huyện 1
Công ty TNHH thương nghiệp (Khách 1
Nhà khách cộng đồng 1
Kho bạc 1
Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1
Chi cục thi hành án 2
Đội QLTT 1
Bưu điện 1
Ngân hàng chính sách xã hội 1
Ngân hàng NN & PTNT 1
Trung tâm GDNN-GDTX Tuần Giáo 1
UBND xã Mường Thín 1
UBND xã Quài Tở 1
UBND xã Quài Cang 1
UBND xã Quài Nưa 1
UBND xã Pú Nhung 1
UBND xã Ta Ma 1
UBND xã Mùn Chung 1
UBND xã Pú Xi 1
UBND xã Tỏa Tình 1
UBND xã Tênh Phông 1
Trường THCS Khong Hin 1
Trường PTDTBT THCS Mùn Chung 1
Trường THCS Mường Thín 1
Trường TH và THCS Nà Sáy 1
Trường TH và THCS Tênh Phông 1
Trường THCS Quài Tở 1
Trường THCS thị trấn 2
Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 1



Trường THCS Quài Cang 2
Trường THCS Quài Nưa 2
Trường THCS Vừ A Dính 2
Trường PTDTBT THCS Mường Mùn 2
Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi 2
Trường PTDTBT TH Nậm Din 1
Trường TH số 2 thị trấn 1
Trường TH Khong Hin 1
Trường TH Mùn Chung 1
Trường TH Mường Mùn 1
Trường TH  Nậm Din 1
Trường TH Nậm Mức 1
Trường TH Quài Cang 1
Trường TH Nà Tòng 1
Trường TH Phình Sáng 1
Trường TH  Nậm Din 1
Trường TH Rạng Đông 1
Trường TH Chiềng Sinh 1
Trường TH Xuân Ban 1
Trường TH Quài Tở 1
Trường PTDTBT TH Rạng Đông 1
Trường TH số 1 Quài Nưa 1
Trường TH số 2 Quài Nưa 1
Trường PTDTBT TH Ta Ma 1
Trường MN Sao Mai 3
Trường MN Sơn Ca 3
Trường MN Quài Cang 3
Trường MN Ta Ma 3
Trường MN Pú Xi 3
Trường MN Mường Mùn 3
Trường MN Mùn Chung 3
Trường MN Khong Hin 3
Trường MN Phình Sáng 3
Trường MN Nậm Din 3
Trường MN Rạng Đông 3
Trường MN Pú Nhung 3
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